
1. Thời gian học: Từ ngày 18/09/2023 - 23/12/2023

Buổi sáng: Tiết 1 (7:15 - 8:05); Tiết 2 (8:5 - 8:55); Tiết 3 (9:10 - 10:00); Tiết 4 (10:00 - 10:50); Tiết 5 (10:50 - 11:40)
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PHÒNG HỌC GHI CHÚ

1 2LAN2101 English Skill 1 4 (2;2)
Theo lịch của Trung tâm 
Ngoại ngữ - CNTT

Sáng thứ 2, sáng 
chiều thứ 6

ThS. Đặng Văn Thành Nhân 
(LT)

Ba 1 5 Jan Tinbergen (Tầng Trệt, số 9)

ThS. Đặng Văn Thành Nhân 
(TH)

Ba 1 5 Grace Hopper (L1, 9)
Từ ngày 

31/10/2023
ThS. Đặng Văn Thành Nhân 
(TH)

Năm 1 5 Grace Hopper (L1, 9)
Từ ngày 

16/11/2023

3 CTS12125
Kiến trúc máy tính
Computer Architecture

2 (2;0) PGS.TS. Trần Công Hùng Tư 1 5 Kenneth Arrow (L4, 18)
Từ ngày  

01/11/2023

ThS. Nguyễn Thắng (LT) Tư 1 5 George Akerlof (L3, 18)

ThS. Nguyễn Thắng (TH) Năm 1 5 The Tim Berners Lee (L2, 9)
Từ ngày 

05/10/2023

TS. Đinh Thị Thu Hương (LT) Tư 6 4 Milton Friedman (L4, 18)

KS. Thái Đỗ Anh Sơn (TH) Năm 6 4 Grace Hopper (L1, 9)
Từ ngày 

05/10/2023

6 2BUS21440
Xác suất và thống kê
Probability & Statistics

3 (3;0) TS. Nguyễn Văn Hưng Bảy 1 5 Milton Friedman (L4, 18)

1 2LAN2101 English Skill 1 4 (2;2)
Theo lịch của Trung tâm 
Ngoại ngữ - CNTT

Sáng thứ 2, sáng 
chiều thứ 6

TS. Hoàng Ngọc Thanh (LT) Hai 6 4 Philippe Kahn (L3, 18)

TS. Hoàng Ngọc Thanh (TH) Năm 6 4 The Tim Berners Lee (L2, 9)
Từ ngày 

19/10/2023
ThS. Đặng Văn Thành Nhân 
(LT)

Tư 1 5 Isaac Newton (L2, 16)

ThS. Đặng Văn Thành Nhân 
(TH)

Tư 1 5 The Tim Berners Lee (L2, 9)
Từ ngày 

01/11/2023
ThS. Đặng Văn Thành Nhân 
(TH)

Hai 6 4 The Tim Berners Lee (L2, 9)
Từ ngày 

13/11/2023
ThS. Nguyễn Đặng Thế Vinh 
(LT)

Năm 1 5 Philippe Kahn (L3, 18)

ThS. Nguyễn Đặng Thế Vinh 
(TH)

Ba 1 5 Ada Lovelace (L1, số 9)
Từ ngày 

03/10/2023

Ba 6 4 Philippe Kahn (L3, 18)
Từ ngày 

31/10/2023

Bảy 1 5 Philippe Kahn (L3, 18)
Từ ngày 

25/11/2023

6 CTS12125
Kiến trúc máy tính
Computer Architecture

2 (2;0) PGS.TS. Trần Công Hùng Bảy 1 5 Robert Solow Hall (L4, 16)

3 CTS14123
Cơ sở lập trình 
Introduction to Programming

4 (2;2)

TPHCM, ngày 28 tháng 8 năm 2023

4 CTS13124
Cơ sở dữ liệu
Introduction to Databases

3 (2;1)

3 (2;1)

Cơ sở dữ liệu
Introduction to Databases

CTS13124 3 (2;1)5

Lớp: 23DPM

2 CTS13126
Mạng máy tính
Computer Networks 

Buổi chiều: Tiết 6 (13:30 - 14:20); Tiết 7 (14:20 - 15:10); Tiết 8 (15:20 - 16:10); Tiết 9 (16:10 - 17:00)

CTS13126
Mạng máy tính
Computer Networks 

3 (2;1)4

4 (2;2)
Cơ sở lập trình 
Introduction to Programming

2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN
PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU 
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023 - 2024, NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH KHÓA 16 (2023 - 2027)

CTS14123

4. Cơ sở: LEWIS (8C Tống Hữu Định), FLEMING (16 Tống Hữu Định), ĐÔNG A (18 Tống Hữu Định), ELIOT (Số 9 Tống Hữu Định)

Lớp: 23MMT/DAI/HTDL

2. Thời gian ôn thi và thi học kỳ: Từ ngày 25/12/2023 - 12/01/2024

3. Giờ học:

2BUS214405
Xác suất và thống kê
Probability & Statistics

3 (3;0) TS. Nguyễn Văn Hưng
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PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ThS. Văn Thị Thiên Hà


